
SỞ Y TẾ HẢI PHÒNG 

TRUNG TÂM KIỂM DỊCH Y TẾ QUỐC TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 220/PA-KDYT 

 

Hải Phòng, ngày 21 tháng 5 năm 2025 

 

PHƯƠNG ÁN 

Phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu vực cửa khẩu cảng biển và 

cảng hàng không quốc tế Cát Bi trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

 

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007; 

Căn cứ Nghị định số 89/2018/NĐ-CP ngày 25/6/2018 của Chính phủ về 

việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống bệnh truyền 

nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới; 

Căn cứ Quyết định số 3896/QĐ-BYT ngày 19/10/2023 của Bộ Y tế về việc 

điều chỉnh bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra 

(COVID-19) từ bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sang bệnh truyền nhiễm thuộc 

nhóm B của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007; 

Căn cứ Quyết định số 3984/QĐ-BYT ngày 29/10/2023 của Bộ Y tế về việc 

ban hành Kế hoạch Kiểm soát, quản lý bền vững dịch bệnh COVID-19 giai đoạn 

2023 – 2025; 

Căn cứ Quyết định số 3985/QĐ-BYT ngày 29/10/2023 của Bộ Y tế về việc 

ban hành “Hướng dẫn giám sát và phòng, chống COVID-19”; 

Căn cứ Công văn số 380/PB-BTN ngày 19/5/2025 của Cục Phòng bệnh về 

việc chủ động triển khai phòng, chống COVID-19. 

Trong thời gian gần đây bệnh COVID-19 gia tăng tại một số nước trong 

khu vực như Trung Quốc, Thái Lan, Singapore. Tại Việt Nam, ghi nhận các 

trường hợp rải rác COVID-19 tại một số địa phương. Đặc biệt, chuẩn bị vào kỳ 

nghỉ hè, nhu cầu du lịch, đi lại tăng cao, tập trung đông người tại các địa điểm 

du lịch, vui chơi, giải trí và các khu vực công cộng, làm gia tăng nguy cơ lây 

truyền bệnh. Vì vậy, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế xây dựng phương án 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các khu vực cửa khẩu cảng biển, cảng 

hàng không trên địa bàn thành phố Hải Phòng, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

a) Đảm bảo tốt việc giám sát chặt chẽ dịch bệnh tại các khu vực cửa khẩu; 

kiểm soát, phát hiện sớm ca nhiễm, hạn chế tối đa các trường hợp chuyển nặng, 

tử vong. 

b) Chủ động sẵn sàng ứng phó kịp thời, phù hợp, hiệu quả với dịch bệnh 

COVID-19 trong mọi tình huống, đặc biệt là các biến thể mới nguy hiểm. 

c) Đảm bảo kiểm soát dịch hiệu quả, kiểm soát tốc độ lây lan trong cộng 

đồng, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân, hạn chế đến mức thấp 
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nhất các trường hợp mắc bệnh nặng, tử vong do dịch COVID-19 và tránh quá tải 

hệ thống y tế. 

2. Yêu cầu 

a) Thực hiện theo đúng quy định hiện hành về công tác phòng, chống dịch 

COVID-19 của Bộ Y tế. 

b) Chủ động phương án hậu cần, đáp ứng yêu cầu cách ly, năng lực xét 

nghiệm tại cửa khẩu để ứng phó kịp thời, hiệu quả và khẩn trương (nếu có). 

c) Đảm bảo môi trường an toàn và thích ứng trong hoạt động ngành hàng 

không, hàng hải, tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách xuất, nhập cảnh tại các 

khu vực cửa khẩu trên địa bàn thành phố. 

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI 

1. Công tác kiểm dịch y tế 

- Thực hiện công tác kiểm dịch y tế theo đúng quy định tại Nghị định số 

89/2018/NĐ-CP ngày 25/6/2018 của Chính phủ. 

- Tiếp tục thực hiện các hoạt động kiểm soát, quản lý bền vững đối với 

dịch bệnh COVID-19 giai đoạn 2023 - 2025 theo Quyết định số 3984/QĐ-BYT 

ngày 29/10/2023 của Bộ Y tế. 

- Đảm bảo đủ nhân lực cho công tác phòng, chống dịch và giám sát dịch 

bệnh tại các khu vực cửa khẩu trên địa bàn thành phố. 

- Tổ chức phân luồng người xuất cảnh, nhập cảnh hiệu quả, đảm bảo việc 

giám sát tại cửa khẩu thông qua máy đo thân nhiệt, giám sát thể trạng hoặc nhận 

thông tin từ người nhập cảnh, xuất cảnh khai báo; đảm bảo các điều kiện thông 

thoáng, hiệu quả, không gây ứ đọng hành khách tại khu vực Kiểm dịch y tế. 

- Hướng dẫn người nhập cảnh, xuất cảnh thực hiện các biện pháp chủ 

động phòng chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo mới nhất của Bộ Y tế (đeo 

khẩu trang nơi công cộng, rửa tay thường xuyên bằng nước sạch, xà phòng hoặc 

dung dịch sát khuẩn, khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải đến ngay cơ sở y 

tế gần nhất để được kiểm tra, theo dõi và xử lý kịp thời,..). 

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị, ban hành các văn bản triển khai 

công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các khu vực cửa khẩu trên địa 

bàn thành phố Hải Phòng. 

2. Công tác xét nghiệm, xử lý y tế 

- Đảm bảo nhân lực cho công tác xét nghiệm và xử lý y tế để chủ động 

trong công tác phòng, chống dịch. 

- Sẵn sàng thực hiện công tác lấy mẫu, xét nghiệm và xử lý y tế theo đúng 

yêu cầu hiện hành của Bộ Y tế. 

- Chuẩn bị đầy đủ hóa chất, trang thiết bị để triển khai công tác xét 

nghiệm, xử lý y tế kịp thời. 

3. Công tác truyền thông 

- Thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới và tại Việt 

Nam và các hoạt động phòng, chống dịch phù hợp với tình hình thực tế. 
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- Thường xuyên theo dõi, cập nhật, chia sẻ thông tin về tình hình dịch 

bệnh trong nước và quốc tế, các biến thể mới, vắc xin,.. cho các cơ quan, đơn vị 

liên quan và cho người dân tại các khu vực cửa khẩu được biết, không hoang 

mang, lo lắng nhưng cũng không chủ quan, lơ là. 

- Cập nhật các hướng dẫn của Bộ Y tế về giám sát, phòng chống dịch 

COVID-19 cho phù hợp với tình hình thực tế. 

4. Công tác phối hợp 

a) Đối với các đơn vị y tế liên quan trên địa bàn thành phố 
- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị y tế trên địa bàn thành phố để chủ động 

thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch bệnh: chia sẻ thông tin dịch bệnh tại 

cửa khẩu. 

- Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố: 

+ Truyền thông, giáo dục sức khỏe; 

+ Điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp bệnh nghi ngờ (nếu 

cần). 
- Phối hợp với Trung tâm vận chuyển cấp cứu 115 để vận chuyển, Bệnh 

viện Hữu nghị Việt Tiệp thu dung hành khách cần hỗ trợ y tế để cách ly và điều 

trị (nếu cần). 

b) Đối với các khu vực cửa khẩu đường hàng hải: 

- Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện đúng quy định của 

luật hàng hải về việc giám sát tàu thuyền nhập cảnh; sẵn sàng ứng phó trong tình 

huống dịch bệnh xảy ra. 

- Phối hợp với Cảng vụ hàng hải Hải Phòng, hoa tiêu để bố trí phương 

tiện vào khu vực neo đậu an toàn, thuận tiện để thực hiện công tác kiểm dịch y 

tế. 

- Phối hợp với lực lượng Biên phòng trong công tác giám sát phương tiện, 

người lên xuống tàu theo quy định. 

- Phối hợp với lực lượng Hải Quan trong công tác kiểm tra, giám sát hàng 

hoá xuất nhập khẩu, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh. 

- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo, phối hợp giải quyết giữa các đơn 

vị liên quan tại các khu vực cửa khẩu để kịp thời nắm bắt, chia sẻ thông tin về 

tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả. 

- Định kỳ các đơn vị tại các cửa khẩu hàng hải chủ động thực hiện vệ sinh 

bề mặt đối với nơi ở, sinh hoạt và nơi làm việc. 

c) Đối với khu vực Cảng hàng không quốc tế Cát Bi: 

- Tiếp tục phối hợp liên ngành các đơn vị liên quan tại Cảng hàng không 

quốc tế Cát Bi để tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các hoạt động kiểm 

dịch y tế, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đạt hiệu quả. 

- Phối hợp với Cảng hàng không quốc tế Cát Bi thực hiện phân luồng đi 

cho người nhập cảnh, xuất cảnh để chủ động trong công tác giám sát y tế; không 
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gây ứ đọng tại khu vực kiểm dịch y tế; bố trí các cơ sở vật chất cần thiết để thực 

hiện tốt công tác phòng, chống dịch. 

- Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước tại Cảng hàng không trong 

việc thực hiện công tác xuất nhập cảnh cho hành khách. Đặc biệt là hành khách 

nghi ngờ nhiễm COVID-19. 

- Phối hợp với các hãng hàng không khuyến cáo hành khách thực hiện 

việc đeo khẩu trang theo hướng dẫn hiện hành của Bộ Y tế; bố trí phiên dịch 

viên hỗ trợ cán bộ kiểm dịch y tế trong vấn đề phiên dịch để phục vụ công tác y 

tế (tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn, tiếng Nga, tiếng Thái Lan,..). 

- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo, phối hợp giải quyết giữa các đơn 

vị liên quan để kịp thời nắm bắt, chia sẻ thông tin về tình hình dịch bệnh và các 

biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả. 

- Định kỳ các đơn vị tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi chủ động thực 

hiện vệ sinh bề mặt đối với nơi ở, sinh hoạt và nơi làm việc. 

III. CÁC PHƯƠNG ÁN CỤ THỂ 

1. Trường hợp hành khách không có triệu chứng nghi ngờ 

a) Tuyên truyền, hướng dẫn hành khách các biện pháp chủ động phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế: đeo khẩu trang nơi 

công cộng, rửa tay thường xuyên bằng nước sạch, xà phòng hoặc dung dịch sát 

khuẩn, khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải đến ngay cơ sở y tế gần nhất để 

được kiểm tra, theo dõi và xử lý kịp thời,.. 

b) Hướng dẫn các hành khách đến và về từ các nước có số ca mắc 

COVID-19 cao cần chủ động theo dõi tình trạng sức khỏe để phòng, chống 

COVID-19 cho bản thân, gia đình và người tiếp xúc gần. 

c) Phối hợp với các cơ quan đơn vị thực hiện công tác nhập cảnh cho hành 

khách theo quy định. 

2. Trường hợp hành khách có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh/mắc 

bệnh 

a) Định nghĩa ca bệnh nghi ngờ (ca bệnh giám sát) là người có biểu hiện 

triệu chứng sau: 

- Sốt và ho; hoặc: 

- Có ít nhất 3 trong số các triệu chứng sau: sốt; đau người; mệt mỏi; ớn 

lạnh; ho; nhức đầu; đau họng chảy nước mũi, nghẹt mũi; giảm hoặc mất khứu 

giác; giảm hoặc mất vị giác; buồn nôn, nôn; tiêu chảy; khó thở. 

b) Ca bệnh xác định là một trong số các trường hợp sau: 

- Là người có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút SARS-CoV-2 

bằng phương pháp phát hiện vật liệu di truyền của vi rút (Realtime RT-PCR). 
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- Là ca bệnh nghi ngờ và có kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh 

dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 

c) Phương án triển khai 

Trong quá trình thực hiện công tác kiểm dịch y tế nếu phát hiện trường 

hợp có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh hoặc trường hợp ca bệnh xác định (hành 

khách khai báo và có kết quả xét nghiệm dương tính của cơ sở y tế) hoặc theo 

thông báo của hãng hàng không/tổ bay/hành khách/thuyền trưởng/đại lý về tình 

trạng sức khoẻ của hành khách có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, kiểm dịch viên y 

tế hướng dẫn hành khách vào phòng cách ly y tế tạm thời, thực hiện: 

- Khai thác dịch tễ, thăm khám lâm sàng; 

- Hướng dẫn hành khách đến cơ sở y tế gần nhất để được kiểm tra, theo 

dõi và xử lý kịp thời; tự theo dõi sức khoẻ, cách ly y tế tại nhà, trường hợp nặng 

cần liên hệ ngay y tế gần nhất để được hỗ trợ, đặc biệt chú ý các trường hợp 

người bệnh có nguy cơ cao (người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ có thai, người mắc 

bệnh nền,..). 

- Yêu cầu hành khách mang khẩu trang; khuyến cáo hành khách không tụ 

tập nơi đông người khi đang mắc bệnh; rửa tay thường xuyên bằng nước sạch, 

xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. 

- Phối hợp với các Cơ quan quản lý nhà nước thực hiện việc nhập cảnh 

cho hành khách theo đúng quy định. 

- Trong trường hợp hành khách có triệu chứng của bệnh COVID-19 kèm 

theo các triệu chứng nặng cần hỗ trợ y tế, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế phối 

hợp với Cảng hàng không quốc tế Cát Bi/các đơn vị y tế có liên quan bố trí 

phương tiện vận chuyển đến cơ sở y tế theo quy định của Sở Y tế Hải Phòng để 

kịp thời chẩn đoán và điều trị. 

- Hướng dẫn các đơn vị liên quan tại các khu vực cửa khẩu thực hiện công 

tác vệ sinh môi trường, khử khuẩn, quản lý chất thải theo hướng dẫn hiện hành 

của Bộ Y tế. 

3. Tình huống xuất hiện biến thể mới nguy hiểm có khả năng lây lan 

nhanh hơn, có khả năng làm giảm hiệu quả vắc xin hoặc miễn dịch, khiến 

số mắc, số ca nặng hoặc tử vong tăng lên, dịch có nguy cơ bùng phát mạnh, 

trên diện rộng 

a) Tiếp tục triển khai phương án theo Hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết 

định số 3984/QĐ-BYT ngày 29/10/2023 của Bộ Y tế: 

- Thực hiện khai báo y tế linh hoạt, có điều chỉnh phù hợp với tình hình 

dịch bệnh. 

- Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, các đơn vị y tế trên địa bàn 

thực hiện xét nghiệm có trọng tâm, trọng điểm (đối tượng nguy cơ, vùng nguy 
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cơ) để phục vụ đánh giá nguy cơ cũng như để giám sát, phát hiện sớm các 

trường hợp mắc bệnh tại cộng đồng, xử lý triệt để ổ dịch mới. 

- Thực hiện đánh giá nguy cơ thường xuyên để điều chỉnh các biện pháp 

phòng, chống dịch phù hợp. 

- Điều tra người tiếp xúc gần với ca bệnh xác định. 

- Phối hợp với các đơn vị y tế liên quan trên địa bàn tỉnh để triển khai các 

biện pháp khoanh vùng diện hẹp, dập dịch triệt để, giảm thiếu tối đa ảnh hưởng 

đến kinh tế và an sinh xã hội. 

- Cách ly y tế, phòng tránh lây nhiễm và các biện pháp y tế công cộng, xã 

hội. 

- Những trường hợp mắc bệnh, người nghi ngờ và người tiếp xúc gần tại 

các ổ dịch, phân loại theo nhóm để quản lý phòng tránh lây nhiễm. 

- Thực hiện cách ly tại nhà hoặc khách sạn những trường hợp bệnh nhẹ, 

những người tiếp xúc gần theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- Khuyến cáo người dân không ra khỏi nơi cư trú trong khoảng thời gian 

nhất định, tại một số khu vực, địa bàn cần thiết. 

- Thực hiện xử lý y tế theo quy định của Bộ Y tế; hướng dẫn các đơn vị 

liên quan tại các khu vực cửa khẩu thực hiện công tác vệ sinh, khử khuẩn môi 

trường, quản lý chất thải theo hướng dẫn hiện hành của Bộ Y tế. 

b) Tiếp tục cập nhật các hướng dẫn, quy định mới về phòng, chống dịch 

bệnh của Bộ Y tế cho phù hợp với tình hình thực tế. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Kế hoạch tổng hợp 

a) Chủ động rà soát, có kế hoạch chuẩn bị phương tiện, vật tư, hoá chất, 

trang thiết bị đảm bảo công tác phòng chống dịch. 

b) Bố trí bổ sung nhân lực cho Khoa Kiểm dịch y tế và Quản lý sức khoẻ 

trong trường hợp cần thiết. 

2. Khoa Kiểm dịch y tế, Khoa Xét nghiệm và Quản lý sức khoẻ 

a) Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Khoa, tham mưu cho Lãnh đạo đơn vị 

xây dựng kế hoạch, cập nhật phương án triển khai các biện pháp phòng, chống 

dịch phù hợp. 

b) Đảm bảo thực hiện công tác kiểm dịch y tế tại tế tại các khu vực cửa 

khẩu trên địa bàn thành phố theo đúng quy định. 

c) Trong quá trình triển khai, có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo 

Lãnh đạo đơn vị để chấn chỉnh, chỉ đạo kịp thời. 
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d) Đảm bảo nhân lực thực hiện công tác kiểm dịch y tế theo đúng quy 

định; có kế hoạch dự trù vật tư, hoá chất, trang thiết bị phòng chống dịch để gửi 

phòng Kế hoạch tổng hợp để tổng hợp báo cáo lãnh đạo. 

3. Khoa Xét nghiệm và Xử lý y tế 

a) Chủ động tham mưu, đề xuất Lãnh đạo đơn vị các giải pháp xử lý y tế 

phù hợp với quy định của Bộ Y tế. 

b) Căn cứ số lượng hành khách, có kế hoạch dự trù về vật tư, hoá chất và 

trang thiết bị phòng chống dịch. 

c) Hỗ trợ nhân lực cho Khoa Kiểm dịch y tế và Quản lý sức khoẻ khi cần 

thiết. 

Trên đây là phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu vực cửa 

khẩu trên địa bàn thành phố, đề nghị các Khoa, Phòng trực thuộc và các Quý cơ 

quan, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế (để báo cáo); 

- Cảng vụ HHHP (để phối hợp); 

- Biên phòng Cửa khẩu Cảng HP (để phối hợp); 

- Đại diện Cảng vụ HKMB tại Cát Bi; 

- Công an cửa khẩu SBQTCB; 

- Hải quan SBCB; 

- Cảng HKQTCB; 

- Các đơn vị liên quan; 

- BGĐ TT; 
- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Vũ Thị Châu 

 


